[bookmark: _GoBack]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên gói thầu: Cung cấp hàng hóa phục vụ dịch vụ chăm sóc vệ sinh cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2026-2027
· Thuộc Dự toán mua sắm: Cung cấp hàng hóa phục vụ dịch vụ chăm sóc vệ sinh cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2026-2027
· Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
· Quy mô gói thầu: Cung cấp hàng hóa (tã dán người lớn M/L, tã dán người lớn size XL, tấm đệm lót siêu thấm, giấy ướt)
· Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động thường xuyên Bệnh viện
· Giá gói thầu:  2.394.129.120 VND đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm chín mươi tư triệu, một trăm hai mươi chín nghìn, một trăm hai mươi đồng./.). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác. 
· Thời gian thực hiện gói thầu là: 24 tháng
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
· Thời gian tổ chức LCNT: 60 ngày
· Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý I/2026
· Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
· Tuỳ chọn mua thêm: Không
· Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết. 
[bookmark: _Hlk152888819]1.2.1. Yêu cầu chung
Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT:
-	Toàn bộ hàng hóa mới 100%.
-	Năm sản xuất của hàng hóa: Từ năm 2025 trở về sau.
- Nhà thầu cam kết xuất trình tài liệu chứng minh chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương tại thời điểm bàn giao hàng hóa.
- Nhà thầu cam kết xuất trình tài liệu chứng minh chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương tại thời điểm bàn giao hàng hóa.
Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:
- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.
- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalô và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được: 
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	ĐÁNH GIÁ

	
	Đạt
	Không đạt

	I. Yêu cầu chung
	
	

	- Hàng hoá mới 100%
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	· Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	II. Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu
	
	

	1. Tã dán người lớn size M/L
	
	

	- Yêu cầu nguyên vật liệu: Vải không dệt; Bông ; Hạt siêu thấm; PE; PP; Chun; Polyme kết dính; Chất kháng khuẩn.
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Hình thức bên ngoài: bột giấy trắng, dàn đều suốt chiều dài miếng sản phẩm. Hình dáng miếng sản phẩm cân đối giữa các đai dính bụng, đai trước bụng và lõi. Mối hàn chắc chắn, không bong hở. Các đường cắt đều, cân đối. Sản phẩm phải sạch, không có bụi, dầu mỡ và  các vật lạ khác. Lớp màng kết dính tốt với lõi bông.
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chiều dài: ≥ 800mm 
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chiều rộng: ≥ 500mm
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Khối lượng miếng: ≥ 85,5g 
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Khả năng thấm hút:  ≥ 850ml
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Độ PH: 6-8
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chỉ tiêu khác: 
	
	

	+Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn 200 CFU/g (test theo TCVN 10584:2014)   
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	+ Tổng số nấm mốc không lớn hơn 100 CFU/g  (test theo TCVN 10584:2014)
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	2. Tã dán người lớn size XL
	
	

	- Yêu cầu nguyên vật liệu: Vải không dệt; Bông ; Hạt siêu thấm; PE; PP; Chun; Polyme kết dính; Chất kháng khuẩn.
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Hình thức bên ngoài: bột giấy trắng, dàn đều suốt chiều dài miếng sản phẩm. Hình dáng miếng sản phẩm cân đối giữa các đai dính bụng, đai trước bụng và lõi. Mối hàn chắc chắn, không bong hở. Các đường cắt đều, cân đối. Sản phẩm phải sạch, không có bụi, dầu mỡ và  các vật lạ khác. Lớp màng kết dính tốt với lõi bông.
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chiều dài: ≥ 910mm 
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chiều rộng: ≥ 550mm
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Khối lượng miếng: ≥ 98,8g
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Khả năng thấm hút: ≥ 1000ml 
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Độ PH: 6-8
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chỉ tiêu khác: 
	
	

	+Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn 200 CFU/g (test theo TCVN 10584:2014)   
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	+ Tổng số nấm mốc không lớn hơn 100 CFU/g  (test theo TCVN 10584:2014)
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	3. Tấm đệm lót siêu thấm
	
	

	- Về nguyên liệu: Vải không dệt; Hạt siêu thấm; Bông ; PE; Giấy tráng Silicon; Polyme kết dính; Chất kháng khuẩn; Nano bạc
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Hình thức bên ngoài: bột giấy trắng, dàn đều suốt chiều dài miếng sản phẩm. Hình dáng miếng sản phẩm cân đối, dải keo dính 4 góc. Mối hàn chắc chắn không bong hở. Các đường cắt đều, cân đối. Sản phẩm phải sạch, không có bụi, dầu mỡ và các vật lạ khác. Lớp màng kết dính tốt với lõi bông
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chiều dài miếng sản phẩm: ≥ 700 mm
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chiều rộng miếng sản phẩm: ≥ 400 mm

	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Khối lượng miếng: ≥ 69,0g
	
	

	- Khả năng thấm hút: ≥ 550 ml
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Độ pH: 6-8
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 khuẩn lạc/g  (theo TCVN 10584:2014)
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Tổng số nấm mốc: ≤ 100 khuẩn lạc/g  (theo TCVN 10584:2014)
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	4. Giấy ướt
	
	

	- Thành phần: Vải không dệt, nước tinh khiết
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	-  Số tờ: ≥ 100 tờ/ 1 gói
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Kích thước tờ: ≥ 190 * 140mm
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	- Chất liệu vải dai mềm, co dãn tốt, không hóa chất độc hại, không hóa chất  bảo quản không để lại xơ bông, mềm mại an toàn cho da, giữ ẩm nhưng không gây nhớt cho da sau khi lau.
	Đáp ứng yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	KẾT LUẬN
	E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên.
	E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”.


Ghi chú: 
[bookmark: _Hlk169175446]- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.
- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.
- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư.
- Địa điểm kiểm tra: Đơn vị thụ hưởng. 
[bookmark: _Hlk172219446]- Thử nghiệm: Đơn vị thụ hưởng.


